	STT
	Ảnh
	Thông tin cá nhân

	1 
	[image: image1.jpg]



	Hiệu trưởng: Bùi Thị Quý
Ngày sinh: 28/12/1972
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐTdđ: 01656395999
E-mail vp:

mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : buithiquy@gmail.com
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	P. Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Toàn
Ngày sinh: 16/05/1974
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT:  Trung cấp
ĐT văn phòng: 0333.873664

ĐT di động:01659803888
E-mail vp: mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn

E-mail cá nhân : nguyenthithutoan@gmail.com
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	P. Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lý
Ngày sinh: 06/10/1982
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01652509888
E-mail vp: mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn

E-mail cá nhân :nguyenthily@gmail.com


	4 
	[image: image4.jpg]



	Giáo viên: Đinh Thị Lãnh
Ngày sinh: 11/06/1965

Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Sơ cấp 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 0166508958
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : dinhthilanh@gmail.com
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	Giáo viên: Phạm Thị Ngân
Ngày sinh: 20/03/1964
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01667063029
E-mail vp: mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
phamthingan@gmail.com
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	Giáo viên: Bùi Thị Hường
Ngày sinh: 14/10/1972
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01644634197
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :

buithihuong@gmail.com
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	Giáo viên:Đoàn Văn Minh
Ngày sinh: 21/09/1974
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 0985887919
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :doanvanminh@gmail.com
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	Giáo viên:Đinh Thị Giáp Dần
Ngày sinh: 14/04/1974
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động:01693160994
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : dinhthigiapdan@gmail.com
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	Giáo viên:Lê Thị Thúy
Ngày sinh: 05/10/1973
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT:Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.873664

ĐT di động: 01658625985
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân: lethithuy@gmail.com
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	Giáo viên: Đinh Thị Ngát
Ngày sinh: 21/11/1982
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01654869142
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: dinhthingat@gmail.com
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	Giáo viên:Lương Thị Thúy Hà
Ngày sinh: 06/03/1982
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01684815118
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : luongthithuyha@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 06/03/1986
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01666983589
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: nguyenthithuhang@gmail.com
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	Giáo viên:Dương Thị Thu
Ngày sinh: 26/03/1970
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01673500624 
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : duongthithu@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn  Thị Hằng
Ngày sinh: 19/07/1979
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.873664

ĐT di động: 01655894855
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :nguyenthihang@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thi Lệ Quyên
Ngày sinh: 07/03/1987
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthilequyen@gmail.com
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	Giáo viên:Vũ Thị Hiền
Ngày sinh: 19/10/1989
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01269237876
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn -mail cá nhân : vuthihien@gmail.com
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	Giáo viên: Vũ Thị Học
Ngày sinh: 11/04/1989
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01685969599
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vuthihoc@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Nhung
Ngày sinh: 08/11/1990
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 0963889994
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthinhung@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Nhuấn
Ngày sinh: 23/09/1990
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01266429596
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthinhuan@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Uyên
Ngày sinh: 11/08/1985
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01635157659
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
nguyenthithuuyen@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Điệp
Ngày sinh: 16/10/1988
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01633024336

E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : nguyenthilandiep@gmail.com
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	Giáo viên: Điệp Thị Hiền
Ngày sinh: 22/03/1991
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động:01693527042

E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : diepthihien@gmail.com


	23 
	[image: image23.jpg]



	Giáo viên:Đoàn Thị Hạnh
Ngày sinh: 14/03/1989
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01666214788
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :doanthihanh@gmail.com
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	Giáo viên: Đoàn Thị Hiếu
Ngày sinh: 02/12/1991
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01682335721
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :doanthihieu@gmail.com
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	Giáo viên: Hoàng Thị Thành
Ngày sinh: 04/10/1992
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01673501394
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :hoangthithanh@gmail.com
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	Giáo viên: Ong Thị Phương Hà
Ngày sinh: 12/12/1982
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 0989208246
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
ongthiphuongha@gmail.com
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	Giáo viên: Hoàng Thị Hùng
Ngày sinh: 16/06/1988
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 0977502736
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :hoangthihung@gmail.com
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	Giáo viên: Hoàng Thị Luyến
Ngày sinh: 1/11/1990
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01213284062
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :hoangthiluyengmail.com
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Loan
Ngày sinh: 18/01/1991
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động:01644862979 
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :nguyenthiloan@gmail.com
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	Nhân viên: Vũ Mai Hương
Ngày sinh: 07/04/1992
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01672202876 
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :vumaihuong@gmail.com
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	Nhân viên:Hoàng Thị Thoa
Ngày sinh: 20/06/1989
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :hoangthithoa@gmail.com
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	Nhân viên:Nguyễn Thị Thảnh
Ngày sinh: 21/11/1991
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 0986041321
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn E-mail cá nhân :nguyenthithanh@gmail.com
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	Nhân viên:Đỗ Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 04/04/1992
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01655071102
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :dothithuylinh2gmail.com
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	Nhân viên:Đặng Thị Ly
Ngày sinh: 07/01/1989
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :dangthily@gmail.com
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	Nhân viên:Trần Thị Hoa
Ngày sinh: 15/09/1992
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 09644065633
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :tranthihoa@gmail.com
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	Nhân viên:Bùi Thị Hà
Ngày sinh: 22/12/1994
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 0976687919
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :buithiha@gmail.com
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	Nhân viên:Lại Thị Khánh Vân
Ngày sinh: 24/05/1993
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01682264688
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :laithikhanhvan@gmail.com
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	Nhân viên:Mai Thị Hà
Ngày sinh: 29/09/1994
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :maithiha@gmail.com
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	Nhân viên:Vũ Thị Ngọc Ánh
Ngày sinh: 13/08/1994
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664

ĐT di động: 01659948101
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :vuthingocanh@gmail.com
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	Nhân viên:Vũ Thị Kim Liên

Ngày sinh: 19/03/1993
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :vuthikimlien@gmail.com
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	Nhân viên:Vũ Thị Thu Hương

Ngày sinh:21/08/1993
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 0971603306
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :vuthithuhuong@gmail.com
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	Nhân viên:Hoàng Thị Yến

Ngày sinh: 01/09/1987
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664

ĐT di động: 01658023999
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :hoangthiyen@gmail.com
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	Nhân viên:Ngô Thị Thu Thủy

Ngày sinh: 06/10/1989
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 0333.873664
ĐT di động: 01688566702
E-mail vp:  mndongmai.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :ngothithuthuy@gmail.com


